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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:SEO - Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

025-SEO QBTH.QT1_HK1A.20-21

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP24/09/2000AnNguyễn Ngọc Minh30071904751

04/01/2001AnhNguyễn Huỳnh Phạm Vân30071901572

HP18/12/1998ChiTrần Linh30071900303

02/07/1999CườngNguyễn Phú30071906514

30/04/1999ĐôNguyễn Thành30071903455

16/08/2001DuyNguyễn Quốc30071904606

HP03/11/2001GiangVõ Đức30071906007

HP01/09/1999HằngLê Thanh Nhựt30071901138

HP31/10/1999HằngPhan Thị Thanh30071906849

HP12/04/2001HươngNguyễn Thị Thu300719019910

HP22/02/2001HươngTrần Thị Mai300719071311

HP01/01/2000HươngVũ Thị Ngọc300719064812

HP01/02/1999LâmĐỗ Từ Cao300719066413

HP12/02/2001LinhPhạm Huỳnh Thùy300119015614

24/10/2001MẫnTrịnh Kim300719013015

HP16/08/2001MỹPhạm Tú300719044216

HP18/07/2000NgânLê Thị Kim300719049417

HP15/10/2001NghiệpLý Kiến300719048018

HP23/05/2001NguyênVõ Lê Trung300719023719

HP14/02/2001NhânLương Thành300719039220

HP07/12/2001NhiNguyễn Yến300719046621

HP10/11/1996PhươngNguyễn Huỳnh300719047822

05/02/2001QuýPhạm Thanh300719057323

HP02/02/2001QuyênĐinh Thị300719035824

30/11/2001QuỳnhDương Ngọc Như300719054125

HP03/05/2000TấnVõ Phúc300719063926

11/02/2001ThắmPhan Thị300719053227

HP16/08/1998ThanhMã Ngọc300719066028

16/09/2001ThưPhạm Ngọc Anh300719013629

16/10/2001TiênNguyễn Huỳnh Trúc300719057230

16/06/1995TínTrương Trung300719008831
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP20/01/2000TrinhNguyễn Ngọc300719037932

HP09/01/2001TrinhTrần Thị Diễm300719033433

HP01/06/2000TuấnTrần Văn300719071034

HP18/08/2000UyênĐỗ Thị Thảo300719064035

HP14/02/1999UyênNguyễn Thị Phương300719060136

HP28/11/2001ViBùi Lan300719067937

HP09/06/1998VinhLê Quang300719006438

11/01/1997VũTô Xuân300719004339

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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